TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 2367:1987
TƠ TẰM DÂU

PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU
Raw silk

Method of Sampling

Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 2367-78 quy định phương pháp lấy mẫu để xác định các chỉ tiêu chất lượng của tơ nguyên liệu.
1. Mẫu để kiểm tra chia thành 2 nhóm
- Nhóm I : Xác định các chỉ tiêu chất lượng

- Nhóm II : Xác định độ ẩm tuyệt đối của lô tơ

Số mẫu được chuẩn bị theo quy định trong bảng 1.

Bảng 1

	Số kiện trong 1 lô kiểm tra
	Số con tơ lấy ra trong 1 kiện
	Tổng số con tơ của nhóm I
	Tổng số con tơ của nhóm II

	
	Của nhóm I
	Của nhóm II
	
	

	1
	25
	4
	25
	4

	2 - 5
	13 – 5
	5 - 2
	25
	10


2. Quy định vị trí lấy mẫu
2.1. Mẫu nhóm I lấy bất kỳ ở vị trí nào trong kiện.

2.2. Mẫu nhóm II lấy ở các gói nằm ở giữa và ở phía ngoài của kiện. Mỗi gói tơ chỉ được phép lấy 1 con tơ.

3. Số lượng mẫu thử
Số lượng mẫu thử của lô tơ (25 con tơ) được tiến hành theo quy định trong bảng 2.

Bảng 2

	Chỉ tiêu
	Số lượng mẫu

	
	Số lượng mẫu thử lấy ở 1 con tơ
	Tổng số lượng thử của mẫu T.B

	Thử độ mảnh và độ không đều của độ mảnh
	4
	100

	Thử độ đều và độ sạch, độ gai gút lớn
	2
	50

	Thử độ bền và độ giãn
	1
	10

	 
	4 (sợi đơn)
	100 (sợi đơn)


